TỈNH PHÚ YÊN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	8
	3

	
	
	Xã KV II
	18
	31

	
	
	Xã KV III
	19
	74

	
	
	TOÀN TỈNH
	45
	108

	I
	HUYỆN SƠN HÒA
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Củng Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Sơn Long
	I
	0

	3
	
	Xã Sơn Xuân
	I
	0

	4
	
	Xã Sơn Định
	II
	1

	5
	
	Xã Sơn Hà
	II
	3

	6
	
	Xã Sơn Nguyên
	II
	1

	7
	
	Xã Suối Bạc
	II
	1

	8
	
	Xã Suối Trai
	II
	1

	9
	
	Xã Cà Lúi
	III
	5

	10
	
	Xã Ea Chà Rang
	III
	3

	11
	
	Xã Krông Pa
	III
	4

	12
	
	Xã Phước Tân
	III
	3

	13
	
	Xã Sơn Hội
	III
	4

	14
	
	Xã Sơn Phước
	III
	3

	II
	HUYỆN SÔNG HINH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Hai Riêng
	I
	3

	2
	
	Xã Đức Bình Đông
	II
	2

	3
	
	Xã Đức Bình Tây
	II
	2

	4
	
	Xã Sơn Giang
	II
	4

	5
	
	Xã Ea Bá
	III
	3

	6
	
	Xã Ea Bar
	III
	5

	7
	
	Xã Ea Bia
	III
	5

	8
	
	Xã Ea Lâm
	III
	3

	9
	
	Xã Ea Ly
	III
	3

	10
	
	Xã Ea Trol
	III
	4

	11
	
	Xã Sông Hinh
	III
	4

	III
	HUYỆN ĐỒNG XUÂN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn La Hai
	I
	0

	2
	
	Xã Xuân Long
	II
	3

	3
	
	Xã Xuân Phước
	II
	1

	4
	
	Xã Xuân Quang 3
	II
	2

	5
	
	Xã Xuân Sơn Bắc
	II
	1

	6
	
	Xã Xuân Sơn Nam
	II
	3

	7
	
	Xã Đa Lộc
	III
	4

	8
	
	Xã Phú Mỡ
	III
	5

	9
	
	Xã Xuân Lãnh
	III
	6

	10
	
	Xã Xuân Quang 1
	III
	3

	11
	
	Xã Xuân Quang 2
	III
	3

	IV
	HUYỆN TÂY HÒA
	
	
	

	1
	
	Xã Hòa Mỹ Tây
	I
	0

	2
	
	Xã Hòa Thịnh
	I
	0

	3
	
	Xã Sơn Thành Đông
	I
	0

	4
	
	Xã Sơn Thành Tây
	II
	2

	V
	HUYỆN PHÚ HÒA
	
	
	

	1
	
	Hòa Hội
	II
	1

	VI
	HUYỆN TUY AN
	
	
	

	1
	
	Xã An Lĩnh
	II
	1

	2
	
	Xã An Thọ
	II
	1

	3
	
	Xã An Xuân
	II
	1

	VII
	THỊ XÃ SÔNG CẦU
	
	
	

	1
	
	Xã Xuân Lâm
	III
	4


TỈNH PHÚ YÊN
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN SƠN HÒA
	
	
	

	
	
	Sơn Định
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Hòa Ngãi

	
	
	Sơn Hà
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Dốc Cát

	
	
	
	
	2 Thôn Suối Cau

	
	
	
	
	3 Thôn Hòa Sơn

	
	
	Sơn Nguyên
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Nguyên Xuân

	
	
	Suối Bạc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Suối Bạc

	
	
	Suối Trai
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Đoàn Kết

	
	
	Cà Lúi
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ma Nhe

	
	
	
	
	2 Thôn Ma Lăng

	
	
	
	
	3 Thôn Ma Đao

	
	
	
	
	4 Thôn Ma Lúa

	
	
	
	
	5 Thôn Ma Đỉa

	
	
	Ea Chà Rang
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Độc Lập A

	
	
	
	
	2 Thôn Độc Lập B

	
	
	
	
	3 Thôn Độc Lập C

	
	
	Krông Pa
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Học

	
	
	
	
	2 Buôn Thu

	
	
	
	
	3 Buôn Chơ

	
	
	
	
	4 Buôn Khăm

	
	
	Phước Tân
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Gia Trụ

	
	
	
	
	2 Thôn Suối Đá

	
	
	
	
	3 Thôn Đá Bàn

	
	
	Sơn Hội
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Hiệp

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Thành

	
	
	
	
	3 Thôn Tân Tiến

	
	
	
	
	4 Thôn Tân Hợp

	
	
	Sơn Phước
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Ma Gú

	
	
	
	
	2 Thôn Hòn Ông

	
	
	
	
	3 Thôn Tân Hiên

	II
	HUYỆN SÔNG HINH
	
	
	

	
	
	Thị trấn Hai Riêng
	I
	

	
	
	
	
	1 Buôn Thô

	
	
	
	
	2 Buôn Bách

	
	
	
	
	3 Buôn Hai Riêng

	
	
	Đức Bình Đông
	II
	

	
	
	
	
	1 Buôn Thung

	
	
	
	
	2 Thôn Bình Giang

	
	
	Đức Bình Tây
	II
	

	
	
	
	
	1 Buôn Mả Vôi

	
	
	
	
	2 Buôn Quang Dù

	
	
	Ea Bia
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Dành A

	
	
	
	
	2 Buôn Duôn Chách

	
	
	
	
	3 Buôn Ma Sung

	
	
	
	
	4 Buôn Nhum

	
	
	
	
	5 Buôn K Rông

	
	
	Sơn Giang
	II
	

	
	
	
	
	1 Buôn Suối Biểu

	
	
	
	
	2 Thôn Phước Giang

	
	
	
	
	3 Thôn Hà Giang

	
	
	
	
	4 Thôn Vĩnh Lương

	
	
	Ea Trol
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Mùi

	
	
	
	
	2 Buôn Đức

	
	
	
	
	3 Buôn Thinh

	
	
	
	
	4 Buôn Thu

	
	
	Ea Bá
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Bầu

	
	
	
	
	2 Buôn Bá

	
	
	
	
	3 Buôn Chao

	
	
	Ea Bar
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Thứ

	
	
	
	
	2 Thôn Tân An

	
	
	
	
	3 Thôn Chư PLôi

	
	
	
	
	4 Buôn Quen

	
	
	
	
	5 Buôn Trinh

	
	
	Ea Lâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Buôn Gao

	
	
	
	
	2 Buôn Học

	
	
	
	
	3 Buôn Bưng B

	
	
	Ea Ly
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2/4

	
	
	
	
	2 Buôn Zô

	
	
	
	
	3 Thôn Tân Sơn

	
	
	Sông Hinh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2A

	
	
	
	
	2 Thôn 2B

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Buôn Kít

	III
	HUYỆN ĐỒNG XUÂN
	
	
	

	
	
	Xuân Long
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Long Nguyên

	
	
	
	
	2 Thôn Long Thạch

	
	
	
	
	3 Thôn Long Hòa

	
	
	Xuân Phước
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Suối Mây

	
	
	Xuân Quang 3
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phước Nhuận

	
	
	
	
	2 Thôn Thạnh Đức

	
	
	Xuân Sơn Bắc
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Thọ

	
	
	Xuân Sơn Nam
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Tân Hòa

	
	
	
	
	2 Thôn Tân Long

	
	
	
	
	3 Thôn Tân An

	
	
	Đa Lộc
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 6

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	
	
	Phú Mỡ
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phú Hải

	
	
	
	
	2 Thôn Phú Đồng

	
	
	
	
	3 Thôn Phú Lợi

	
	
	
	
	4 Thôn Phú Tiến

	
	
	
	
	5 Thôn Phú Giang

	
	
	Xuân Lãnh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Soi Nga

	
	
	
	
	2 Thôn Hà Rai

	
	
	
	
	3 Thôn Xí Thoại

	
	
	
	
	4 Thôn Da Dù

	
	
	
	
	5 Thôn Lãnh Cao

	
	
	
	
	6 Thôn Lãnh Tú

	
	
	Xuân Quang 1
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phú Tâm

	
	
	
	
	2 Thôn Suối Cối 2

	
	
	
	
	3 Thôn Đồng Hội

	
	
	Xuân Quang 2
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Kỳ Đu

	
	
	
	
	2 Thôn Phú Sơn

	
	
	
	
	3 Thôn Phước Huệ

	IV
	HUYỆN TÂY HÒA
	
	
	

	
	
	Sơn Thành Tây
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lạc Đạo

	
	
	
	
	2 Thôn Đá Mài

	V
	HUYỆN PHÚ HÒA
	
	
	

	
	
	Hòa Hội
	II
	

	
	
	
	
	1 Buôn Hố Hầm

	VI
	HUYỆN TUY AN
	
	
	

	
	
	An Lĩnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Phong Lãnh

	
	
	An Thọ
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Lam Sơn

	
	
	An Xuân
	II
	

	
	
	
	
	1 Thôn Xuân Lộc

	VII
	THỊ XÃ SÔNG CẦU
	
	
	

	
	
	Xã Xuân Lâm
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn Bình Tây

	
	
	
	
	2 Thôn Bình Nông

	
	
	
	
	3 Thôn Long Phước

	
	
	
	
	4 Thôn Cao Phong


